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TrườngTrường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Học kỳ2

Năm học2024-2025

Lớp 12.1

Có tác dụng từ ngày 5/5/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh hoạt

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Vật lí Tin học Toán học Ngữ văn

3 Toán học Lịch sử CĐ Hoá Ngữ văn Sinh học

4 Sinh học Hóa học Hóa học Ngoại ngữ CĐ Sinh

5 Tin học CĐ Lí Vật lí Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Toán học

4 Toán học

5

Lớp 12.2

Có tác dụng từ ngày 5/5/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh hoạt Lịch sử Tin học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Vật lí

2 Ngữ văn Sinh học Vật lí Toán học Ngoại ngữ

3 Ngữ văn CĐ Sinh CĐ Hoá

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ

4 Ngoại ngữ Toán học Sinh học Ngữ văn Hóa học

5 Toán học CĐ Lí Hóa học Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

2 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

3 Toán học
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4 Toán học

5

Lớp 12.3

Có tác dụng từ ngày 5/5/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh hoạt CĐ Lí Ngữ văn Toán học Sinh học

2

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Vật lí Ngữ văn Toán học Vật lí

3 Tin học CĐ Hoá Ngoại ngữ Tin học Hóa học

4 Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ

5 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hóa học CĐ Sinh

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

2 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

3 Toán học

4 Toán học

5

Lớp 12.4

Có tác dụng từ ngày 5/5/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh hoạt CĐ Sinh Ngữ văn Tin học Toán học

2 Hóa học Lịch sử Ngữ văn Toán học Sinh học

3 Hóa học CĐ Lí Tin học Toán học CĐ Hoá

4 Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Vật lí

5

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Ngữ văn

4 Ngữ văn
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Lớp 12.5

Có tác dụng từ ngày 5/5/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh hoạt Toán học Hóa học CĐ Sinh Ngữ văn

2 Vật lí Toán học Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn

3 CĐ Lí Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Tin học Vật lí Ngữ văn Tin học Hóa học

5 Sinh học CĐ Hoá

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

2 Ngữ văn

3 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
5

Lớp 12.6

Có tác dụng từ ngày 5/5/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh hoạt

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ Ngữ văn CĐ Sử

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

CĐ GDKTPL Vật lí Ngữ văn Lịch sử

3 Toán học CĐ Địa Vật lí

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ

4 Địa lí Địa lí Công nghệ Công nghệ Ngoại ngữ

5

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học Ngữ văn Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học

2 Toán học

3 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
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4 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
5

Lớp 12.7

Có tác dụng từ ngày 5/5/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh hoạt Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngữ văn Hóa học

2 Địa lí Toán học CĐ GDKTPL Ngữ văn Ngoại ngữ

3 CĐ Địa

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Địa lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ

4 Toán học Lịch sử CĐ Sử

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngữ văn

5 Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học

2 Toán học

3 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
5

Lớp 12.8

Có tác dụng từ ngày 5/5/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh hoạt

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn CĐ GDKTPL CĐ Địa

2 Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Địa lí

3 Ngoại ngữ Toán học Sinh học Ngữ văn Sinh học

4 Lịch sử Công nghệ Địa lí Toán học Ngoại ngữ

5 CĐ Sử

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Công nghệ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học
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2 Toán học

3 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5


